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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu 

4x6 

 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ; Giảng viên thỉnh giảng   

Ngành: Luật học;            Chuyên ngành: Luật Kinh tế; 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN NGỌC ANH ĐÀO 

2. Ngày tháng năm sinh: 17/10/1978;      Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam; 

3. Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo: Phật; 

4. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

5. Quê quán: Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 17/8/23 Đường số 22, Khu phố 7, Phường Linh Đông, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Địa chỉ liên hệ: 17/8/23 Đường số 22, Khu phố 7, Phường Linh Đông, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Điện thoại nhà riêng: ...;   - Điện thoại di động: 0909091710;     

- E-mail: daonna@hub.edu.vn; 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ tháng 8/2002 đến tháng 5/2018: Giảng viên; Tổ trưởng Công đoàn; Trưởng Bộ 

môn Kinh tế – Quốc tế, Trường Đại học Đà Lạt. 

- Từ tháng 01/6/2018 đến – 14/02/2020: Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại 

học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ 15/02/2020 – 15/04/2024: Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học 

Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Từ 16/04/2024 đến nay: Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Luật Kinh tế, Trường 

Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại 

học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Luật Kinh tế. 

- Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Địa chỉ cơ quan: 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ 

Chí. 

- Điện thoại cơ quan: (028) 38 291901. 

- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ……năm …… 

- Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..………………………….. 

- Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời 

điểm hết hạn nộp hồ sơ): ……………..……… ……………………………………………. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 27 tháng 8 năm 2001; số văn bằng: B181905; số vào 

sổ gốc văn bằng: 168/DS21; ngành: Luật, chuyên ngành: Luật Dân sự; Nơi cấp bằng Đại 

học: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Đại học ngày 16 tháng 5 năm 2023; số văn bằng: DND.6.0156122, 

số vào sổ gốc văn bằng: DND.6.0990.23; ngành: Ngôn ngữ Anh; Nơi cấp bằng Đại học: Đại 

học Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc sỹ ngày 19 tháng 11 năm 2009; số văn bằng: N0.. A 053154; 

ngành: Luật; chuyên ngành: Luật Kinh tế; Nơi cấp bằng Thạc sỹ: Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 03 tháng 11 năm 2014; số văn bằng: 003470; số vào 

sổ cấp bằng: 373; ngành: Luật; Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Học viện Khoa học Xã hội, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng …… năm …….  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 

Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Luật học; 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 
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Với sự đam mê nghiên cứu luật học, nên trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu 

(thực hiện khóa luận tốt nghiệp, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ) và công tác giảng dạy, 

ứng viên dành nhiều thời gian nghiên cứu chủ yếu sau đây: 

- Hướng nghiên cứu 1: Pháp luật sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Thời gian qua, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ ở nước ta đã được xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung, qua đó, tạo nền tảng pháp lý cơ bản điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến 

việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hiện nay, trước yêu cầu quá trình hội nhập 

quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ cần tiếp tục 

được hoàn thiện để bảo đảm thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế, thúc đẩy việc ứng dụng 

các kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển 

kinh tế – xã hội của đất nước. Với hướng nghiên cứu này, ứng viên đã có những nghiên cứu 

liên quan đến bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế của Việt Nam về 

bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập quốc tế. Trong đó tập trung một số nội dung 

liên quan đến: (1) Hoàn thiện pháp luật về biện pháp công nghệ bảo vệ quyền và thông tin 

quản lý quyền để bảo đảm thực thi trong môi trường số; (2) Bảo hộ quyền tác giả trong nền 

kinh tế số, (3) pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh; (4) Pháp luật về bảo hộ quyền tác 

giả đối với tác phẩm khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học; (5) Pháp luật bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ và việc thu hút đầu tư tại các địa phương. 

- Hướng nghiên cứu 2: Pháp luật kinh tế trong mối tương quan với các lĩnh vực 

khoa học pháp lý và khoa học ứng dụng khác. 

 Với hướng nghiên cứu này, ứng viên đã có những nghiên cứu liên quan đến: (1) 

Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường tại Việt Nam; (2) Pháp 

luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh – thương mại; (3) Áp dụng án lệ trong giảng 

dạy cử nhân luật và giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân. (4) Ứng viên cũng có các 

nghiên cứu khác như: một số quy định pháp luật cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; quy định của pháp luật về gắn trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp trong bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ quyền lợi người lao động trong thử việc; 

Nghịch lý trong đào tạo cử nhân luật để hành nghề luật sư; Quy định của pháp luật về công 

nhận sự thỏa thuận của đương sự trong tố tụng dân sự; Các quy định về gắn trách nhiệm 

pháp lý với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường; Kinh nghiệm 

kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng ở một số quốc gia; Các nghiên cứu về 

đào tạo cử nhân luật; Khung pháp lý cho một số loại hình bất động sản; Quy định về quản 

lý Nhà nước về lâm nghiệp. 
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành 05 đề tài NCKH cấp cơ sở (trong đó chủ nhiệm 02 đề tài NCKH 

cấp cơ sở); 

- Đã công bố (số lượng) 19 bài báo khoa học, trong đó 05 bài báo khoa học trên tạp 

chí quốc tế có uy tín và 01 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế khác; 

- Đã công bố: 08 báo cáo khoa học quốc gia và quốc tế có mã số ISBN; 

- Số lượng sách đã xuất bản 13 sách, trong đó 09 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

+ Chủ biên và biên soạn 01 sách tham khảo; 

+ Đồng chủ biên và biên soạn 08 sách tham khảo; 

+ Tham gia biên soạn 04 sách tham khảo. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

- QĐ1777/QĐ-ĐHNH ngày 28/08/2019 của ĐHNH TP.HCM về cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác đánh giá chương trình đào tạo và đạt chuẩn AUN-QA; 

- QĐ2427/QĐ-ĐHNH ngày 11/11/2020 của ĐHNH TP.HCM đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác tuyển sinh năm 2020; 

- QĐ2030/QĐ-ĐHNH ngày 25/11/2021 của ĐHNH TP.HCM đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác tuyển sinh năm 2021; 

- QĐ2898/QĐ-ĐHNH ngày 28/11/2022 của ĐHNH TP.HCM đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác tuyển sinh năm 2022; 

- QĐ3065/QĐ-ĐHNH ngày 31/10/2023 của ĐHNH TP.HCM đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác tuyển sinh năm 2023; 

- QĐ3539/QĐ-ĐHNH ngày 30/11/2023 của ĐHNH TP.HCM  khen thưởng tập thể, 

cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác quan hệ doanh nghiệp năm học 2022 – 

2023 và công tác tổ chức ngày hội thực tập và việc làm lần thứ 15 năm 2023. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Khiển trách theo QĐ536/QĐ/ĐHĐL/TCCB ngày 

02/07/2008; Lý do: thay đổi lịch giảng dạy không theo kế hoạch của Nhà trường. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

Tốt nghiệp Đại học năm 2001, sau 22 năm 10 tháng công tác với nhiều vị trí công 

việc khác nhau, trong đó có 21 năm 10 tháng với cương vị là một giảng viên tại các cơ sở 

giáo dục đại học (Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí 
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Minh), tôi nhận thấy mình luôn hoàn thành tốt các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo theo 

quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. 

 - Về chính trị tư tưởng: chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà 

nước, luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, phẩm chất chính trị của người Đảng viên Đảng 

Cộng Sản Việt Nam. Tôi luôn có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất về 

chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Nhà nước. 

 - Về đạo đức và ý thức pháp luật: Ứng viên luôn có ý thức tuân thủ pháp luật và giữ 

gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, quan hệ đúng mực và tôn trọng người học; luôn sẵn sàng 

chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho người học. Đối với đồng nghiệp, ứng viên có quan hệ 

tốt, cư xử đúng mực, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy cùng đồng 

nghiệp. Ứng viên luôn có ý thức chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và quy định trong 

hoạt động nghề nghiệp của giảng viên. 

 - Về công tác giảng dạy: Tôi đã tham gia giảng dạy cho sinh viên bậc đại học chính 

quy và học viên cao học tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá 

trình giảng dạy, tôi luôn chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, tham 

gia các khóa đào tạo, hội thảo trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. 

Hàng năm, tôi luôn hoàn thành kế hoạch giảng dạy với hiệu suất và chất lượng cao, nhận 

được phản hồi tích cực của người học. 

 - Về nghiên cứu khoa học: với niềm say mê nghiên cứu khoa học, tôi đã luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên. Trong đó, tôi đã chủ trì 02 đề tài 

NCKH cấp cơ sở; công bố 19 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước; 

công bố 8 bài khoa học trên các Kỉ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế; chủ biên và tham gia 

13 sách tham khảo để phục vụ cho giảng dạy và đào tạo tại Trường Đại học Ngân hàng 

Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Gia Định.  

- Về phát triển cộng đồng: bên cạnh hoạt động chuyên môn và nhiệm vụ được giao, 

ứng viên tích cực tham gia một số hoạt động xã hội, hoạt động thanh niên, tự nguyện vì 

cộng đồng và các hoạt động khác dành cho sinh viên như: tổ chức hoặc tham gia làm diễn 

giả chính các tọa đàm tư vấn phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, hỗ 

trợ công tác Đoàn – Hội sinh viên Khoa; cùng với CLB khoa học pháp lý tổ chức phiên tòa 

giả định nhằm tuyên tuyền, tư vấn pháp luật cho một số địa phương ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Về tham gia phát triển chương trình đào tạo: Ứng viên tham gia xây dựng chương 

trình đào tạo cho hệ đào tạo đại học và hệ đào tạo thạc sĩ Luật Kinh tế, tham gia rà soát, điều 
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chỉnh chương trình đào tạo cử nhân Luật Kinh tế tại trường. Với mong muốn đóng góp vào 

công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố 

Hồ Chí Minh, thời gian qua, ứng viên còn tham gia Ban xây dựng quy chế tuyển sinh và 

đào tạo trình độ Tiến sĩ, tham gia Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo và ban chuyên 

môn xây dựng đề án mở ngành đào tạo Luật, trình độ đại học. Ngoài ra, ứng viên còn tham 

gia nhóm chuyên trách công tác tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế trình 

độ Đại học và Thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ứng viên luôn phấn đấu 

học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới giáo dục của Đảng, Nhà nước và Trường Đại 

học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 21 năm 10 tháng tính đến 15/6/2024; 

- Kết quả tham gia đào tạo từ trình độ đại học trở lên trong 06 năm học gần nhất; 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức 

(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 
2018 - 

2019 

0 0 0 0 360  

360/468,5/270 

2 
2019 - 

2020 

0 0 0 0 345  

345/448,5/243 

3 
2020 - 

2021 

0 0 0 0 225 120 

345/472,5/216 

03 năm học cuối 

4 
2021- 

2022 

0 0 03 0 240 60 

300/402/216 

5 
2022- 

2023 

0 0 02 0 240 120 

360/492/216 

6 
2023 - 

2024 

0 0 0 0 240 120 

360/492/216 
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3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh. 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: ; 

- Học ĐH  ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS  hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Đại học Đà Nẵng; số bằng: 

DND.6.0156122.; năm cấp: 2023; 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: ; 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….…………………………….. 

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: ……………………...……………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): bằng Đại học ngày 16 tháng 5 năm 2023; số văn 

bằng: DND.6.0156122, số vào sổ gốc văn bằng: DND.6.0990.23; ngành: Ngôn ngữ Anh; 

Nơi cấp bằng Đại học: Đại học Đà Nẵng, Việt Nam. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2

/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 
NCS 

HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Nguyễn Hữu 

Tiếng 
 HVCH x  

Từ 09/2021 

– 08/2022 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. 

HCM 

QĐ giao hướng 

dẫn số 1711/QĐ-

ĐHNH ngày 

29/9/2021; Ngày 

cấp bằng 

12/12/2022 – 

M01035; số vào 

sổ gốc 

313/2022/LKT/13 

2 
Bùi Duy 

Linh 
 HVCH x  

Từ 09/2021 

– 08/2022 

Trường Đại 

học Ngân 

QĐ giao hướng 

dẫn số 1711/QĐ-

ĐHNH ngày 
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hàng Tp. 

HCM 

29/9/2021; Ngày 

cấp bằng 

12/12/2022 – 

M01028; số vào 

sổ gốc 

306/2022/LKT/06 

3 
Phạm Xuân 

Tùng 
 HVCH x  

Từ 09/2021 

– 08/2022 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. 

HCM 

QĐ giao hướng 

dẫn số 1711/QĐ-

ĐHNH ngày 

29/9/2021; Ngày 

cấp bằng 

17/4/2023 – 

M01078; số vào 

sổ gốc 

42/2023/LKT/21 

4 
Lê Thụy 

Tường Vy 
 HVCH x  

Từ 09/2022 

– 08/2023 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. 

HCM 

QĐ giao hướng 

dẫn số 2313/QĐ-

ĐHNH ngày 

15/9/2022; Ngày 

cấp bằng 

22/3/2024 – 

M02025; số vào 

sổ gốc 

25/2024/LKT/70 

5 
Nguyễn 

Ngọc Vinh 
 HVCH x  

Từ 03/2023 

– 9/2023 

Trường Đại 

học Nam 

Cần Thơ 

QĐ giao hướng 

dẫn số 234/QĐ-

ĐHNH ngày 

18/3/2023; Ngày 

cấp bằng 

27/5/2024 – 

DNC/THS.00016
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0; số vào sổ gốc 

038/ThS-2024 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản 

và năm xuất 

bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

So sánh Bộ 

luật lao 

động năm 

1994 với 

Bộ luật lao 

động năm 

2012 

Tham khảo 

NXB Chính trị 

quốc gia 

(2012); Quyết 

định xuất bản 

số 2059-

QĐ/NXBCTQG 

ngày 31/7/2012 

02 
Đồng chủ 

biên 

Mỗi tác giả 

50% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

2 

Những 

điểm mới 

Bộ luật lao 

động năm 

2012 

Tham khảo 

NXB Chính trị 

quốc gia 

(2012); Quyết 

định xuất bản 

số 2058-

QĐ/NXBCTQG 

ngày 31/7/2012 

02 
Đồng chủ 

biên 

Mỗi tác giả 

50% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

II Sau khi được công nhận TS 

3 

Pháp luật 

về chủ thể 

kinh doanh  

Chuyên 

khảo 

NXB Tài chính, 

(2024); ISBN: 

978-604-79-

4356-2 

28 
Đồng chủ 

biên 

Chương 2 

Pháp luật 

về doanh 

nghiệp tư 

nhân và hộ 

kinh doanh, 

Trang 38 – 

51  

Chương 7 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 
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Pháp luật 

về doanh 

nghiệp nhà 

nước, trang  

111 – 118 

(viết phần 

II) 

4 

Hoàn thiện 

pháp luật 

trong lĩnh 

vực y tế và 

chăm sóc 

sức khỏe 

Tham khảo 

NXB Tài chính, 

(2023); ISBN: 

978-604-79-

3722-6 

28 
Đồng chủ 

biên 

Trang 14 – 

31  

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

5 

Áp dụng án 

lệ trong 

hoạt động 

xét xử của 

Tòa án ở 

Việt Nam 

hiện nay 

Tham khảo 

NXB Khoa học 

xã hội, (2022); 

ISBN: 

978-604-364-

055-7 

26 
Đồng chủ 

biên 

Trang 39 –

63 

 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

6 

Án lệ và áp 

dụng án lệ 

trong đào 

tạo Luật ở 

Việt Nam 

Tham khảo 

NXB Khoa học 

xã hội, (2022); 

ISBN: 978-604-

364-056-4 

25 
Đồng chủ 

biên 

Trang 1 – 

20 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

7 

Pháp luật 

về Trọng 

tài thương 

mại và Hòa 

giải thương 

mại – 

những vấn 

Tham khảo 

NXB Khoa học 

xã hội, (2022); 

ISBN: 978-604-

364-090-8 

37 Thành viên 

Trang 30 – 

47  

Trang 175 – 

199  

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 
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đề lý luận 

và thực 

tiễn ở Việt 

Nam hiện 

nay 

8 

Xây dựng 

và hoàn 

thiện 

khung 

pháp lý cho 

một số loại 

hình bất 

động sản 

Tham khảo 

NXB Khoa học 

xã hội, (2022); 

ISBN: 978-604-

308-316-3 

30 Thành viên 
Trang 75 – 

86  

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

9 

Những 

điểm mới 

của Bộ luật 

lao động 

2019 

Tham khảo 

NXB Đà Nẵng, 

(2020), ISBN: 

978-604-84-

4659-8 

02 
Đồng chủ 

biên 

Mỗi tác giả 

50% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

10 

Những 

điểm mới 

của Luật 

cạnh tranh 

năm 2018 

Tham khảo 

NXB Đà Nẵng, 

(2019), ISBN: 

978-604-84-

4237-2 

02 
Đồng chủ 

biên 

Mỗi tác giả 

50% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

11 

Chỉ dẫn áp 

dụng Bộ 

luật lao 

động năm 

2012 

Tham khảo 

NXB Chính trị 

Quốc gia, 

(2018); ISBN: 

978-604-57-

4243-3 

03 Thành viên 

Chủ biên 

50% (02 tác 

giả còn lại 

25%) 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 
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12 

Hỏi đáp 

môn học 

Quản lý 

Nhà nước 

về Lâm 

nghiệp 

Tham khảo 

NXB Chính trị 

Quốc gia, 

(2017); ISBN: 

978-604-37-

0143-0 

10 Thành viên 

Chủ biên 

37% (9 tác 

giả còn lại 

7%) 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

13 

Những 

điểm mới 

của Bộ luật 

Tố tụng 

dân sự năm 

2015 

Tham khảo 

NXB Tổng hợp 

Tp.HCM, 2016 

ISBN: 978-604-

58-5592-8 

01 Chủ biên Viết 100% 

Có văn bản xác 

nhận trường Đại 

học Ngân hàng Tp. 

Hồ Chí Minh và 

Trường Đại học Gia 

Định 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: 05  

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 01], Bùi Kim 

Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh Đào (Đồng chủ biên), So sánh Bộ luật lao động năm 1994 

với Bộ luật lao động năm 2012, NXB Chính trị quốc gia (2012); Quyết định xuất 

bản số 2059-QĐ/NXBCTQG ngày 31/7/2012; 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 02], Bùi Kim 

Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh Đào (Đồng chủ biên), Những điểm mới Bộ luật lao động 

năm 2012, NXB Chính trị quốc gia (2012); Quyết định xuất bản số 2058-

QĐ/NXBCTQG ngày 31/7/2012; 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 05], Bùi Kim 

Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh Đào (Đồng chủ biên), Áp dụng án lệ trong hoạt động xét 

xử của Tòa án ở Việt Nam hiện nay, NXB Khoa học xã hội, (2022); ISBN: 978-

604-364-055-7; 

- 01 cuốn sách tham khảo do Nhà xuất bản có uy tín xuất bản – [số 06], Bùi Kim 

Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh Đào (Đồng chủ biên), Án lệ và áp dụng án lệ trong đào 

tạo Luật ở Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, (2022); ISBN: 978-604-364-090-8; 
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- 01 cuốn sách tham khảo là chủ biên – [số 13], Nguyễn Ngọc Anh Đào, Những 

điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, NXB Tổng hợp Tp.HCM (2016), 

ISBN: 978-604-58-5592-8; 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Cạnh tranh và chống 

cạnh tranh không 

lành mạnh trong lĩnh 

vực sở hữu công 

nghiệp 

Chủ nhiệm Đề tài cấp 

trường 

2003 21/12/2003 (theo 

Quyết định 

334/QLKH-QHQT-

SĐH ngày 

01/12/2003) 

Xếp loại: Khá 

2 

Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn về xác 

định con chung của 

vợ chồng theo Luật 

Hôn nhân Gia đình  

Chủ nhiệm Đề tài cấp 

trường 

2005 19/12/2005 (theo 

Quyết định 

385/QLKH-QHQT-

SĐH ngày 

28/11/2005) 

Xếp loại: Khá 

3 

Pháp luật về phí bảo 

vệ môi trường ở Việt 

Nam – Thực tiễn tại 

Tỉnh Lâm Đồng 

Thành viên 

tham gia 

Đề tài cấp 

trường 

2011 23/12/2015 

04/01/2012 (theo 

Quyết định 

895/2015/QĐ-

ĐHĐL ngày 

18/12/2015) 

Xếp loại: Tốt 

4 

Những vấn đề pháp 

lý về xác định thiệt 

hại do hành vi làm ô 

nhiễm môi trường –  

Thực tiễn ở khu vực 

Đông Nam Bộ Việt 

Nam hiện nay 

Thành viên 

tham gia 

Đề tài cấp 

trường 

2015 

04/01/2012 (theo 

quyết định 

1771/2011/QĐ-

ĐHĐL-NCKH) 

Xếp loại: Tốt 
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II Sau khi được công nhận TS 

5 

Đánh giá các yếu tố 

ảnh hưởng quyết định 

sử dụng công nghệ 

pháp lý (legal tech) 

tại Tòa án Việt Nam 

Thành viên Học viện 

Công nghệ 

bưu chính 

viễn thông 

(Cơ sở Tp. 

Hồ Chí 

Minh) 

2023 Quyết định số 

359.8/QĐ-HVCS 

ngày 08/6/2023 về 

giao nhiệm vụ khoa 

học; Quyết định số 

920/QĐ-HVCS 

ngày 14/11/2023 về 

thành lập hội đồng 

nghiệm thu; Biên 

bản nghiệm thu 

ngày 20/11/2023. 

Kết quả: Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo 

khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số tác giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần trích 

dẫn  (không 

tính tự trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Căn cứ xác định 

thiệt hại về môi 

trường 

 

01 x 

Tạp chí Tòa án 

nhân dân, ISBN: 

1859 - 4875 

  

số 14, 

trang 40 – 

43 

 

 2009 

2 

Pháp luật về phí 

bảo vệ môi 

trường đối với 

01 x 
Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp, 
  

số 6, trang 

46 – 51 
 2010 
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nước thải ở Việt 

Nam hiện nay 

ISBN: 1859 - 

2953 

3 

Hoàn thiện 

pháp luật về 

kiểm soát, vận 

chuyển chất thải 

nguy hại 

01 x 

Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp, 

ISBN: 1859 - 

2953 

  

số 10, 

trang 51 – 

56 

 2012 

4 

Thực hiện pháp 

luật về sử dụng 

công cụ kinh tế 

trong bảo vệ 

môi trường 

01 x 

Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp, 

ISBN: 1859 - 

2953 

  

số 24, 

trang 43 – 

47 

 

2012 

II Sau khi được công nhận TS 

5 

Hoàn thiện pháp 

luật thương mại 

về hành vi cạnh 

tranh không 

lành mạnh trong 

lĩnh vực khuyến 

mại 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 
  

Số 11 

Trang 42 – 

47 

5/2024 

6 

Copyright 

Protection of 

Digital Content 

in Vietnam’s 

Internet Age 

03 

Đồng 

tác 

giả 

International 

Journal of 

Religion, ISSN: 

2633-352X, 

Online 

ISSN:  2633-

3538 

Scopus, 

(IF 0,18, 

Q3) 

H-Index 3 

 

Tập 5, số 

8, trang 

779 – 791 

5/2024 

7 

Hoàn thiện quy 

định pháp luật 

về quyền kiến 

nghị của Viện 

kiểm sát nhân 

01 x 

Tạp chí Dân chủ 

và Pháp luật,  

ISBN: 9866-

7735 

 

  

Kỳ 2 (403) 

Trang 07 – 

12 

4/2024 
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dân trong tố 

tụng dân sự 

8 

Hoàn thiện quy 

định pháp luật 

về mức cấp 

dưỡng của cha, 

mẹ đối với con 

sau ly hôn 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 06 

Trang 30 – 

37 

3/2024 

9 

Pháp luật về bảo 

hộ quyền tác giả 

đối với tác phẩm 

khoa học tại các 

cơ sở giáo dục 

đại học của một 

số quốc gia và 

kinh nghiệm đối 

với Việt Nam 

01 x 

Tạp chí Dân chủ 

và Pháp luật,  

ISBN: 9866-

7735 

 

  

Kỳ 1 (400) 

Trang 69 – 

75 

3/2024 

10 

Legal 

technology 

acceptance in 

Vietnam’s 

courts 

03 x 

Cogent Business 

& Management 

Online ISSN: 

2331-1975 

ISI/Scopus, 

(IF 3,0, 

Q2) 

H-Index 44 

 

Tập 11, số 

1, trang 1 –

23. 

02/2024 

11 

Bảo hộ nhãn 

hiệu âm thanh 

theo quy định 

của pháp luật 

Hoa Kỳ và hoàn 

thiện pháp luật 

sở hữu trí tuệ 

Việt Nam 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 03 

Trang 32 – 

37 

02/2024 
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12 

A Review of 

Network 

Financial 

Recovery and 

Its Regulatory 

Applications in 

Financial 

Systematic Risk 

Regulations 

04 

Tác 

giả 

liên 

hệ 

Cuadernos de 

Economia, 

ISSN: 0210-

0266 

ISI/Scopus, 

(IF 0,99, 

Q2) 

H-Index 15 

 

Tập 47, số 

133, trang 

105 – 120 

01/2024 

13 

Vietnam’s 

Regulation on 

Intellectual 

Property Rights 

Protection: The 

Context of 

Digital 

Transformation 

03 x 

International 

Journal for the 

Semiotics of 

Law - Revue 

internationale de 

Sémiotique 

juridique, ISSN: 

0952-8059, 

Online 

ISSN:  1572-

8722 

ISI/Scopus, 

(IF 0,8, 

Q1) 

H-Index 18 

 

Tập 37, số 

1, trang 

259 – 278 

12/2023 

14 

Online personal 

data protection 

focuses on the 

path of 

Vietnam's 

digital 

transformation 

and the next 

stage 

01 x 

International 

Journal of 

Religion, ISSN: 

2633-352X, 

Online ISSN:  

2633-3538 

Scopus, 

(IF 0,18, 

Q3) 

H-Index 3 

 
Tập 4, số 

2, trang 

166 – 172 

12/2023 

15 

Kinh nghiệm 

kiểm soát quyền 

lực nhằm phòng 

chống tham 

nhũng ở Thái 

02 

Đồng 

tác 

giả 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 25 

Trang 50 – 

55 

11/2023 
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Lan và bài học 

rút ra cho Việt 

Nam 

16 

Áp dụng nguyên 

tắc ngoài lãnh 

thổ  theo quy 

định của Luật 

cạnh tranh năm 

2018 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 24 

Trang 20 – 

25 

11/2023 

17 

Disciplinary 

responsibility 

for civil servants 

in vietnam 

today: legal 

practice and 

solutions  

03 

Đồng 

tác 

giả 

Lex Humana, 

Petrópolis, , 

2022, ISSN 

2175-0947 

 

Web of 

Science 

(ESCI) 

 

v. 14, n. 1, 

p. 238 – 

256 

11/2022 

18 

Hoàn thiện pháp 

luật về công 

nhận sự thỏa 

thuận của đương 

sự trong tố tụng 

dân sự tại phiên 

tòa sơ thẩm vụ 

án dân sự 

03 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 10 

Trang 9 – 

16 

9/2017 

19 

 Quy định của 

pháp luật về lao 

động giúp việc 

gia đình: Thực 

trạng và một số 

kiến nghị 

01 x 

Tạp chí Công 

thương,  

ISBN: 0866-

7756 

 

  

Số 6 

Trang 41 – 

47 

5/2017 

III Bài báo khoa học quốc gia và quốc tế 

20 Nghịch lý trong 

đào tạo cử nhân 
01 x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế 

năm 2023 “Đào 

  
Trang 24 – 

31 
2023 
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luật để hành 

nghề luật sư 

tạo Luật ở Việt 

Nam và việc 

nâng cao chất 

lượng hoạt động 

một số chức 

danh bổ trợ tư 

pháp”; ISBN: 

978-604-79-

3575-6 

21 

 

Law on social 

responsibilities 

of the bank for 

implementation 

of green credit 

01 x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế 

năm 2022 Law 

on corporate 

social 

responsibility 

around the word 

and the 

developmental 

trend of 

VietNam in the 

context of 

integration 

Sciences; ISBN: 

978-604-364-

015-1 

   
Trang 562 

– 570 
6/2022 

22 

Perfecting  

the legal  

framework on 

non-competition 

agreement in 

labor sector in 

Vietnam 

01 x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế 

ELIS – 2021 

“Proceedings of 

the international 

Conference on 

Economic, 

  
Trang 36 – 

42 
12/2021 
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Cultural, and 

Legal Issues in 

Sustainable 

Development”; 

ISBN: 978-604-

79-3119-4 

23 

Pháp luật về trái 

phiếu xanh theo 

quy định của 

Luật Bảo vệ môi 

trường năm 

2020 

01 x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế 

ELIS – 2021 

“Proceedings of 

the international 

Conference on 

Economic, 

Cultural, and 

Legal Issues in 

Sustainable 

Development”; 

ISBN: 978-604-

79-3119-4 

  
Trang 101 

– 106 
12/2021 

24 

Trách nhiệm 

dân sự đối với 

hành vi vi phạm 

trong phòng, 

chống bệnh 

truyền nhiễm: 

tiếp cận từ thực 

tế phòng, chống 

dịch Covid-19  

01 x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học  quốc 

gia “Hoàn thiện 

khung pháp lý 

trong phòng, 

chống dịch 

Covid-19 tại Việt 

Nam”; ISBN: 

978-604-73-

8213-2 

  
Trang 272 

– 280 
4/2021 

25 

Đổi mới trong 

đào tạo cử nhân 

luật để hành 

nghề Luật sư 

01 x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế 

“Ensuring a 

  
Trang 185 

– 189 
10/2020 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

trong thời đại 

cách mạng công 

nghiệp 4.0 

High – Quality 

Human 

Resource in the 

modern age”, 

ISBN: 978-604-

9985-00-3 

26 

Một số vấn đề 

về pháp luật bảo 

hộ quyền sở hữu 

trí tuệ và việc 

thu hút đầu tư 

tại các địa 

phương 

01 x 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế 

“Giáo dục, văn 

hóa và pháp luật 

trong phát triển 

kinh tế”; ISBN: 

978-604-79-

2507-0 

  
Trang 145 

– 157 
9/2020 

27 

Cải cách hành 

chính ngành 

ngân hàng ở 

Việt Nam hiện 

nay – Thực tiễn 

và kiến nghị 

01 x 

Hội thảo khoa 

học cấp quốc gia 

“Cải cách hành 

chính ngành 

ngân hàng: 

Doanh nghiệp và 

người dân thuận 

lợi trong giao 

dịch ngân hàng”; 

Quyết định xuất 

bản số 31/QĐ/ 

NXBKTTPHCM 

ngày 10/5/2019 

   5/2019 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: có 05 bài tạp chí đăng trên tạp chí 

ISI/Scopus [số thứ tự 6, 10, 12, 13, 14], trong đó [14] ƯV là tác giả duy nhất, [10, 13] ƯV 

là tác giả chính, [12] là tác giả liên hệ, [6] ƯV là Đồng tác giả. Ngoài tác có 01 bài tạp 

chí đăng trên tạp chí quốc tế khác [số thứ tự 17] ƯV là Đồng tác giả. Cụ thể: 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

- Ngoc Anh Dao Nguyen (2023) – [số 14]. Online personal data protection focuses 

on the path of Vietnam's digital transformation and the next stage. International Journal of 

Religion, ISSN: 2633-352X, Online ISSN:  2633-3538, Scopus, (IF 0,18, Q3) H-Index 3, 

Tập 4, số 2, trang 166-172; https://ijor.co.uk/ijor/article/view/5308; DOI: 

https://doi.org/10.61707/613eg160; 

- Ngoc Anh Dao Nguyen, Van Phuoc Nguyen, Kim Hieu Bui (2024) – [số 10]. Legal 

technology acceptance in Vietnam’s courts. International Journal of Cogent Business & 

Management Online ISSN: 2331-1975, ISI/Scopus, (IF 3,0, Q2) H-Index 44, Tập 11, số 1, 

trang 1-23; https://www.tandfonline.com/doi/ 

full/10.1080/23311975.2024.2321955; DOI: 

https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2321955; 

- Dao Ngoc Anh Nguyen, V. P. Nguyen, Kim Hieu Bui (2023) – [số 13]. Vietnam’s 

Regulation on Intellectual Property Rights Protection: The Context of Digital 

Transformation. International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de 

Sémiotique juridique, ISSN: 0952-8059, Online ISSN:  1572-8722, ISI/Scopus, (IF 0,8, Q1) 

H-Index 18, Tập 37, số 1, trang 259-278; https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-

023-10076-1; DOI: https://doi.org/10.1007/s11196-023-10076-1; 

- Kim Hieu Bui, Quynh Pham Thi Thai, Van Phuoc Nguyen, Ngoc Anh Dao Nguyen 

(2024) – [số 12]. A Review of Network Financial Recovery and Its Regulatory Applications 

in Financial Systematic Risk Regulations. Cuadernos de Economia, ISSN: 0210-0266, 

ISI/Scopus, (IF 0,99, Q2) H-Index 15, Tập 47, số 133, trang 105-120; 

https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/492/345; 

DOI:https://doi.org/10.32826/cude.v47i133.1311; 

- Hieu Bui Kim, Dao Nguyen Ngoc Anh, Phuoc Nguyen Van (2024) – [số 06]. 

Copyright Protection of Digital Content in Vietnam’s Internet Age. International Journal 

of Religion, ISSN: 2633-352X, Online ISSN:  2633-3538, Scopus, (IF 0,18, Q3) H-Index 3, 

Tập 5, số 8, trang 779-791; https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4663; 

DOI:https://doi.org/10.61707/cp782c83; 

- Ho Duc Hiep, Nguyen Xuan Bang, Nguyen Ngoc Anh Dao (2022) – [số 17]. 

Disciplinary responsibility for civil servants in Vietnam today: legal practice and solutions. 

Lex Humana, Petrópolis, , 2022, ISSN 2175-0947, Web of Science (ESCI), vol 14, n. 1, 

trang 238-256; https://seer.ucp.br/seer/index.php/LexHumana/article/view/2307. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2024.2321955
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311975.2024.2321955
https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2321955
https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-023-10076-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11196-023-10076-1
https://doi.org/10.1007/s11196-023-10076-1
https://cude.es/submit-a-manuscript/index.php/CUDE/article/view/492/345
https://ijor.co.uk/ijor/article/view/4663
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi chú 

1 

Tham gia Ban 

xây dựng quy 

chế tuyển sinh và 

đào tạo trình độ 

Tiến sĩ 

Ủy viên 

Quyết định số 

1469/QĐ – 

ĐHNH ngày 

21/5/2024 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

2 

Tham gia thành 

viên hội đồng 

xác định điều 

kiện đảm bảo 

chất lượng đề án 

mở ngành trình 

độ đào tạo Tiến 

sĩ Luật Kinh tế 

Ủy viên 

Quyết định số 

945/QĐ – 

ĐHNH ngày 

15/4/2024 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

3 

Tham gia Ban 

chuyên môn xây 

dựng đề án mở 

chương trình đào 

tạo tiếng Anh 

bán phần ngành 

Luật Kinh tế, 

trình độ đại học 

chính quy 

Phó 

Trưởng 

ban 

Quyết định số 

883/QĐ – 

ĐHNH ngày 

09/4/2024 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

4 
Tham gia Hội 

đồng xây dựng 
Phó ban 

Quyết định số 

882/QĐ – 

Trường Đại 

học Ngân 
 

Trường Đại 

học Ngân 
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chương trình đào 

tạo ngành Luật, 

trình độ đại học 

chính quy 

ĐHNH ngày 

09/4/2024 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

5 

Tham gia Ban 

chuyên môn xây 

dựng đề án mở 

ngành đào tạo 

Luật, trình độ đại 

học 

Phó 

Trưởng 

ban 

Quyết định số 

881/QĐ – 

ĐHNH ngày 

09/4/2024 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

6 

Tham gia Ban 

chuyên môn rà 

soát, đánh giá cải 

tiến chương trình 

đào tạo ngành 

Luật Kinh tế, 

trình độ đại học 

chính quy 

Thành viên 

Quyết định số 

473/QĐ – 

ĐHNH ngày 

28/02/2024 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

7 

Tham gia nhóm 

chuyên trách 

công tác tự đánh 

giá chương trình 

đào tạo ngành 

Luật Kinh tế 

trình độ Thạc sĩ 

theo tiêu chuẩn 

của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Thành viên 

Quyết định số 

2154/QĐ – 

ĐHNH ngày 

28/7/2023 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

8 

Tham gia nhóm 

chuyên trách 

công tác tự đánh 

giá chương trình 

đào tạo ngành 

Luật Kinh tế 

Thành viên 

Quyết định số 

367/QĐ – 

ĐHNH ngày 

06/5/2022 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

trình độ đại học 

theo tiêu chuẩn 

của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

9 

Tham gia Hội 

đồng Khoa học 

Khoa  

Chủ tịch 

Quyết định số 

2499/QĐ – 

ĐHNH ngày 

26/11/2019 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

10 

Tham gia Ban 

xây dựng đề án 

mở ngành đào 

tạo Thạc sĩ Luật 

Kinh tế 

Thành viên 

Quyết định số 

745/QĐ – 

ĐHNH ngày 

27/3/2019 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

 

Trường Đại 

học Ngân 

hàng Tp. Hồ 

Chí Minh 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật./. 

 Tp.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Anh Đào 

 

 


